LÍ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội)

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN NHƯ TRANG				Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1975				Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán: Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; 	Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS; Năm, nước nhận học vị: 2020, Việt Nam
Đơn vị công tác: Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Địa chỉ liên hệ:  Viện Xã hội học, 176 Thái Hà, TP Hà Nội		
Điện thoại liên hệ: 0919. 785898
Email: nhutrang6@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:	Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Ngành học:		Xã hội học
Nước đào tạo: 	Việt Nam			Năm tốt nghiệp:  1996
2. Sau đại học
Tiến sĩ chuyên ngành:	Xã hội học		Năm cấp bằng: 2020
Nơi đào tạo: Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
· Tên luận án: “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người nhập cư từ nông thôn vào đô thị (nghiên cứu trường hợp Hà Nội)”
	3. Ngoại ngữ:
	1. Anh văn
	Mức độ sử dụng: Tốt


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Công việc đảm nhiệm

	1996 - 2005
	Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
	Cán bộ nghiên cứu

	2006 - nay
	Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	Cán bộ nghiên cứu

	2019 - nay
	Tham gia giảng dạy tại
· Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
· Học viện Báo chí Tuyên truyền
· Đại học Văn Hóa Hà Nội
	Giảng viên



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	Đề tài cấp Quốc gia
	
	
	

	1
	Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên
	2012 - 2015
	Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước
	Thư ký Khoa học

	3
	Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phục phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”
	2015 - 2018
	Đề tài Khoa học và Công nghệ  cấp Nhà nước
	Thư ký Khoa học

	
	
	
	
	

	5
	Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam

	2018-2020
	Đề tài Khoa học và Công nghệ  cấp Nhà nước
	Thành viên chính

	Đề tài cấp Bộ
	
	
	

	1
	Hành vi sức khỏe của người cao tuổi trong bối cảnh Covid-19: nghiên cứu ở Hà Nội
	2023 - 2024
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	
Chủ nhiệm đề tài

	2
	Vốn du lịch ở Hà Nội: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
	2023 - 2024
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	Thư ký Khoa học

	3
	Nhu cầu tiếp cận các dịch vụ tư vấn sức khỏe và sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên sau đại dịch Covid-19
	2023
	Viện nghiên cứu Thanh niên
	
Thành viên chính

	4
	Đo lường sự hài lòng của đoàn viên đối với hoạt động công đoàn
	2023
	Tổng  liên đoàn lao động Việt Nam
	
Thành viên chính

	5
	Thực trạng rút BHXH một lần và vai trò của tổ chức công đoàn
	2023
	Tổng  liên đoàn lao động Việt Nam
	
Thành viên chính

	6
	Văn hóa du lịch của người dân ở Hà Nội
	2021 - 2022
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	
Thư ký Khoa học

	7
	Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện hiện nay: nghiên cứu trường hợp Hà Nội
	2020-2021
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	
Thư ký Khoa học

	8
	Dư luận xã hội về giáo dục đào tạo năm 2020
	2020
	Viện Hàn lâm KHXH VN
	Thành viên chính

	Đề  tài cấp cơ sở
	
	
	

	1
	Niềm tin xã hội của người dân đô thị trong bối cảnh dịch Covid-19
	2021
	Viện Xã hội học
	Chủ nhiệm

	2
	Bảo hiểm y tế cho nhân lực các tỉnh Tây Nam Bộ
	2019
	Viện Xã hội học
	Chủ nhiệm

	3
	Chính sách chăm sóc sức khỏe cho lao động di cư đô thị
	2018
	Viện Xã hội học
	Chủ nhiệm

	4
	Đánh giá niềm tin xã hội trong lĩnh vực y tế khám chữa bệnh của nước ta hiện nay
	2015
	Viện Xã hội học
	Chủ nhiệm

	Đề tài/Dự án bên ngoài (chỉ liệt  kê 5 năm gần đây, từ 2018 – 2023)

	1
	Dự án thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới trong công tác trợ giúp người khuyết tật tại tỉnh Đồng Nai và Bình Phước
	2022-2023
	Hội  hỗ trợ người người khuyết tật (VNAH)
	Giảng viên tập huấn và Giám sát dự án

	2
	Nhận thức về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc tiêm tác dụng kéo dài cho nữ chuyển giới tại Việt Nam
	2022 - 2023
	Trường Đại học North Carolina  Hoa Kỳ
	Nghiên cứu viên định tính

	3
	Chương trình “Đánh giá tác động chính sách về các biện pháp bảo vệ người bị bạo lực gia đình đối với trẻ em trong Dự thảo Luật Phòng chống Bạo lực gia đình sửa đổi năm 2022”
	2022
	Tổ chức Tầm nhìn Thế giới
	Chuyên gia tư vấn độc lập
Chương trình đánh giá phục vụ sửa đổi Luật Phòng, chống BLGĐ năm 2022

	4
	Đánh giá nhu cầu truyền thông, đề xuất phát triển mạng lưới truyền thông dựa vào cộng đồng tại Cần Thơ, Trà Vinh, Bạc Liêu và Sóc Trăng
	2022
	Quĩ Nhi đồng Liên hiệp Quốc
UNICEF
	Chuyên gia tư vấn độc lập

	5
	Đánh giá mức độ hài lòng của dịch vụ giáo dục công lập tại các trường tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2020 – 2021
	2021
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
	Chủ nhiệm

	6
	IGHID 12043 - Liệu pháp kháng retrovirus dạng thuốc tiêm tác dụng kéo dài trong điều trị HIV cho người tiêm chích ma túy tại Việt Nam: nghiên cứu về khả năng chấp nhận và tính khả thi
	2021
	Trường Đại học North Carolina  Hoa Kỳ
	Nghiên cứu viên định tính

	7
	Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP Hồ Chí Minh hiện nay
	2020
	Sở Khoa học Công nghệ HCM
	Thư ký Khoa học

	8
	Điều tra quốc gia về sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam:
	2019 - 2021
	Trường ĐH Queensland (Úc) và ĐH John Hopkins (Mỹ)
	Giám sát Dự án


2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí
	Tác giả chính/đồng tác giả
	Tạp chí danh mục ISI/Scopus/khác

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	1
	Sách chuyên khảo: “Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế: nghiên cứu ở Hà Nội"
	2022
	Nxb Khoa học Xã hội
	Tác giả thành viên
	

	2
	Sách chuyên khảo: “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người nhập cư ở đô thị”
	2021
	Nxb Khoa học Kỹ thuật
	Tác giả độc lập
	

	3
	Sách chuyên khảo: “Xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc ở TP Hồ Chí Minh”.
	2021
	Nxb Khoa học Xã hội
	Đồng tác giả
	

	Bài báo khoa học
	
	
	
	

	1
	Niềm tin xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19: nghiên cứu trường hợp TP Hà Nội
	2022
	Tạp chí Khoa học Xã hội,
số 1/2022

	Tác giả
	

	2
	Giá trị của con cái đối với hạnh phúc gia đình tại TP Hồ Chí Minh
	2022
	Tạp chí KHXH TP Hồ Chí Minh số 10/2022
	Tác giả
	

	3
	Thorstein Veblen và lý thuyết về giai cấp giải trí
	2021
	Tạp chí Xã hội học số 4/2021
	Đồng tác giả
	

	4
	Pierre Bourdieu và vốn văn hóa
	2021
	Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10/2021
	Đồng tác giả
	

	5
	Hạnh phúc gia đình từ góc nhìn cấu trúc xã hội 
	2021
	Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học 
	Tác giả
	

	6
	Dư luận xã hội về giáo dục tiểu học hiện nay
	2020
	Tạp chí Xã hội học số 3/2020

	Đồng tác giả
	

	7
	Đo lường tiêu chí gia đình hạnh phúc trong lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần: Nghiên cứu trường hợp TP HCM
	2020
	Tạp chí Xã hội học số 4/2020

	Tác giả
	

	8
	Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình di cư – Nghiên cứu trường hợp Hà Nội
	2019
	Tạp chí Khoa học xã hội, 
số 11/ 2019
	Tác giả
	

	8
	Tình trạng sức khỏe và bảo hiểm y tế của nhân lực các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ
	2019
	Tạp chí Xã hội học số 3/2019

	Tác giả
	

	10
	Hành vi tiêu dùng của người dân hiện nay qua khảo sát trên mạng xã hội 
	2019
	Tạp chí Xã hội học số 2/2019
	Đồng tác giả
	

	11
	Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế của người nhập cư tại Hà Nội
	
	Tạp chí Xã hội học số 2/2018
	Tác giả
	

	
Xác nhận của
cơ quan chủ quản
VIỆN XÃ HỘI HỌC
	
Hà nội., ngày    2    tháng   6    năm 2023
Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)



 

                                                                               TS. Nguyễn Như Trang


